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TANDTP. PHAN THIẾT                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  ***                                                                                 *** 

Bản án số: 58/2022/DS-ST 

Ngày: 08/11/2022 

V/v: “ Tranh chấp quyền  

sử dụng đất” 

 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT,TỈNH BÌNH THUẬN 
 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nhƣ Xuân. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  Ông Đỗ Văn Hòa. 

2. Ông Nguyễn Văn Đô. 

Thư ký phiên tòa: Ông Biện Anh Huy –Thƣ ký Tòa án nhân dân thành phố Phan 

Thiết. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết tham gia phiên tòa: Bà 

Cao Thị Hƣờng – Kiểm sát viên. 

   Trong các ngày 02, 03, 04, 07, 08 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân 

dân Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 

118/2020/TLST-DS ngày 24 tháng 6 năm 2020 về “tranh chấp quyền sử dụng đất”, 

theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 320/2022/QĐST–DS ngày 10 tháng 10 năm 

2022, giữa các đƣơng sự: 

           * Nguyên đơn: Bà NGUYỄN THỊ H, sinh năm 1969. Vắng mặt. 

Địa chỉ: Khu phố 01, phƣờng Hƣng L, thành phố Phan T, tỉnh Bình Thuận. 

 * Ngƣời đại diện theo ủy quyền của Nguyên đơn: Bà VÕ THỊ THANH 

N, sinh năm 1966; Địa chỉ: Khu phố 01, phƣờng Hƣng L, thành phố Phan T, tỉnh Bình 

Thuận. (Có mặt).  

 (Theo Giấy ủy quyền đƣợc công chứng thực ngày 28/4/2020 tại văn 

phòng công chứng Đỗ Thanh H,- thành phố Phan T, số công chứng 001797 quyển số 

02/2020TP/CC-SCC/HĐGD) 

 *Bị đơn: Bà TRƢƠNG THỊ N, sinh năm 1952; (Vắng mặt)   

Địa chỉ: Khu phố 01, phƣờng Hƣng L, thành phố Phan T tỉnh Bình Thuận. 
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 *Ngƣời đại diện theo ủy quyền của Bị đơn: Ông TRẦN VĂN , sinh 

năm 1978. Địa chỉ: Khu phố 01, phƣờng Hƣng L, thành phố Phan T, tỉnh Bình Thuận. 

(Theo hợp đồng ủy quyền đƣợc công chứng thực số 5085, quyển số 11TP/CC-

SCC/HĐGD ngày 11/11/2020 của Phòng công chứng số 01, tỉnh Bình Thuận). (Có 

mặt). 

 *Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

 - Bà Võ Thị Thanh N, sinh năm 1966; Địa chỉ: Khu phố 01, phƣờng Hƣng 

L, thành phố Phan T, tỉnh Bình Thuận. (Có mặt). 

 - Bà Trƣơng Thị H, sinh năm 1964. Có mặt. 

 -Ông Trần Văn H, sinh năm 1978. Có mặt. 

Cùng địa chỉ: Khu phố 01, phƣờng Hƣng L, thành phố Phan T, tỉnh Bình Thuận. 

 *Trợ giúp viên pháp lý cho Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Kiều C – Trung tâm 

trợ giúp pháp lý tỉnh Bình Thuận. (Có mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Theo đơn khởi kiện đề ngày 11/6/2020, và trong quá trình xét xử, nguyên đơn 

bà Nguyễn Thị H và người đại diện theo ủy quyền là  bà Võ Thị Thanh N,  thống nhất 

trình bày cụ thể như sau: 

  Vào khoảng năm 1950 ông bà ngoại của bà là ông Phạm Văn Đ và bà Nguyễn 

Thị C có khai phá diện tích đất thuộc các thửa đất 09 có diện tích là 118 m
2
, thửa đất 

số 10 có diện tích 74,2 m
2 
cùng tờ bản đồ số 02, tại khu phố 01, phƣờng Hƣng L, thành 

phố Phan T, tỉnh Bình Thuận (số hiệu và diện tích thửa đất xác định theo kết quả đo 

đạc theo Nghị định 60/CP của chính phủ vào năm 1997 và đo đạc theo Đề án 920). 

  Ông Đ và bà C sinh sống cất nhà ở trên các thửa đất này từ năm 1950 cho đến 

khi qua đời (ông Đ đã hy sinh trong kháng chiến chống pháp năm 1953, bà C chết năm 

1987). Ông Đ và bà C có một ngƣời con duy nhất là bà Phạm Thị T là mẹ ruột của bà 

Nguyễn Thị H. Sau khi ông Đ chết thì bà C lấy ông Võ Duy C và sinh chỉ duy nhất 

một ngƣời con là bà Võ Thị Thanh N.  

 Năm 1985 bà C đã viết giấy tay tặng cho cháu ngoại là bà Nguyễn Thị H thửa 

đất 10, riêng thửa đất 09 bà C cho con gái là bà Võ Thị Thanh N. 

 Bà H và bà Thanh N cùng sinh sống với bà C trên thửa đất này cho đến khi bà C 

mất ( khoảng năm 1987),  đến khoảng năm 2000 thì bà H đi lấy chồng và giao thửa đất  

số 10 cho bà Thanh N quản lý sử dụng.   

  Khoảng năm 1991 bà Trƣơng Thị N đề nghị bà Thanh N cho bà mƣợn một phần 

đất thuộc thửa đất số 10 để cất nhà ở tạm với thời hạn là 05 năm , khu vực đất bà 

Trƣơng Thị N mƣợn có một ngôi mộ cổ ( mộ Tần) vô chủ và là chuồng nuôi gia súc 

của gia đình bà Thanh N, có diện tích là 29,3 m
2 

( Xác
 
định theo kết quả đo đạc xem 

xét thẩm định tại chỗ của Tòa án trong quá trình giải quyết tranh chấp).  Bà Thanh N 

đã đồng ý cho bà Trƣơng Thị N mƣợn đất và bà Thanh N có viết giấy “Đơn xin xác 
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nhận cất nhà tạm” đề ngày 01/01/1991 và yêu cầu bà Trƣơng Thị N đánh chữ thập vào 

mục Ngƣời mƣợn đất (Do bà Trƣơng Thị N không biết chữ ) và có nhờ ông Trần T là 

tổ trƣởng tổ dân phố 01, Hƣng L , xác nhận việc cho mƣợn đất này.  

 Sau khi mƣợn đất bà Trƣơng Thị N đã tháo dỡ chuồng nuôi gia súc của gia đình 

bà và di dời ngôi mộTần, xây nhà tạm ở từ năm 1991 cho đến nay.  

Khi bà Trƣơng Thị N mƣợn phần đất này bà H không đồng ý và có đề nghị bà 

Thanh N đòi lại đất từ năm 1992 đến nay, tuy nhiên bà Trƣơng Thị N hẹn lần lƣợt 05 

năm sẽ trả, nhƣng cứ hết 05 năm bà lại hẹn lần lữa mà không chịu trả lại đất, nên đã 

dẫn đến sự việc tranh chấp đến nay. 

 Nay bà Nguyễn Thị H đề nghị Tòa án giải quyết, buộc bà Trƣơng Thị N phải 

tháo dỡ khu vực nhà tạm, nhà vệ sinh mới xây cất,  để trả lại cho bà diện tích đất 29,3 

m
2
  thuộc một phần của thửa đất số 10, tờ bản đồ số 02 , tại khu phố 01, phƣờng Hƣng 

L, thành phố Phan T, tỉnh Bình Thuận.  

 Trƣờng hợp bà Trƣơng Thị N không còn nơi ở nào khác thì bà đồng ý cho bà N 

sử dụng diện tích đất tranh chấp này nhƣng phải hoàn lại cho bà trị giá quyền sử dụng 

đất theo giá thị trƣờng, bà sẽ hoàn lại cho bà Trƣơng Thị N phần công sức tôn tạo đất 

do di dời mả Tần.  

 Bà H cũng đề nghị Tòa án công nhận quy chủ sử dụng luôn phần diện tích đất 

tranh chấp này cho bà Võ Thị Thanh N đúng với ý chí tặng cho đất mà bà đã viết giấy 

tay cho bà Thanh N vào năm 2000. 

 Đối với phần đất còn lại của thửa đất số 10, tờ bản đồ 02, có diện tích khoảng từ 

45 m
2
,  ngày 16/5/2000 bà H đã viết giấy tặng cho bà Võ Thị Thanh N và bà N đã gộp 

chung với thửa đất số 09 cùng tờ bản đồ số 02 và đã xây nhà kiên cố, và đã  đƣợc 

UBND thành phố Phan thiết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  số CA 298205 

ngày 14/01/2016, với tổng diện tích thể hiện trên sổ là 164,55 m
2
. Nay bà H không 

tranh chấp với bà Thanh N, phần đất mà bà Thanh N đã đƣợc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đã nêu trên. 

Đối với chứng thƣ thẩm định giá số13/2022/CTTĐG/AVAHCM ngày 

21/01/2022 Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam tại Thành 

phố Hồ Chí Minh, mặc dù đã hơn thời hạn 06 tháng kể từ ngày thẩm định giá, nhƣng 

bà vẫn đề nghị  Hội đồng xét xử sử dụng giá trị quyền sử dụng nhà và đất tại chứng 

thƣ này để làm căn cứ giải quyết  vụ kiện , mà không yêu cầu thẩm định giá lại . 

Về án phí: Bà yêu cầu tòa án giải quyết án phí Dân sự sơ thẩm theo quy định 

pháp luật.  

* Phần trình bày của ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan- Bà Võ Thị 

Thanh N :  

 Mẹ của bà là bà Nguyễn Thị C (đã chết năm 1987) , cha của bà là ông Võ Duy 

C và chỉ  có một ngƣời con duy nhất  là bà , hiện nay cha mẹ bà đều đã chết , bà  với 

bà Phạm Thị T (mẹ bà Nguyễn Thị H) là chị em cùng mẹ khác cha nên bà Nguyễn thị 

H là cháu gọi bà bằng dì. 
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Bà thống nhất với việc bà Nguyễn thị H khai về nguồn gốc các thửa đất số 09 và 

thửa đất số 10 cùng tờ bản đố số 02 tại khu phố 01, phƣờng Hƣng L, thành phố Phan 

T, là do mẹ bà và chồng trƣớc của mẹ bà là ông Phạm Văn Đ khai phá .  

 Năm 1985 mẹ bà đã cho bà thửa đất số 09 và cho bà Nguyễn Thị H thửa đất số 

10 , bà và bà H cùng sinh sống với mẹ bà trên thửa đất này,  cho đến năm 2000 bà H đi 

lấy chồng và giao thửa đất số 10 cho bà quản lý ;  bà đã xây sửa nhà cửa của cha mẹ để 

lại xây nhà kiên cố và đƣợc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 

thể hiện trên sổ là 164,55 m
2 

(Theo Giấy chứng nhận số CA 298205 ngày 14/01/2016 

của UBND thành phố Phan Thiết), trong đó bao gồm thửa đất số 09 và một phần thửa 

đất số 10 của bà H .  

Phần đất còn lại của thửa đất số 10, tờ bản đồ số 02 có diện tích 29,3 m
2
 mà bà 

Trƣơng Thị N đang chiếm giữ là do bà  đã cho bà Trƣơng Thị N mƣợn ở tạm từ năm 

1991 . Khi mƣợn đất giữa hai bên có làm đơn xin xác nhận cất nhà tạm có tổ trƣởng tổ 

dân phố 1, phƣờng Hƣng L là ông Trần T ký xác nhận, với thời hạn mƣợn đất thỏa 

thuận là 5 năm, nhƣng sau thời hạn mƣợn đất cho đến nay bà Trƣơng Thị N vẫn không 

trả đất lại cho bà H.  

Mặc dù đây là đất của bà H nhƣng bà Thanh N là dì , nên khi bà N cho mƣợn 

đất bà N đã  không hỏi ý kiến bà H, do vậy khi thấy bà Trƣơng Thị N đến ở , bà H 

không  đồng ý chỉ bảo dì N đòi lại đất, chứ không trực tiếp đòi bà N . 

  Nay  bà  thống nhất với yêu cầu  khởi kiện của bà Nguyễn Thị H,  yêu cầu Tòa 

án giải quyết buộc bà Trƣơng Thị N trả lại phần đất có diện tích 29,3m
2
 tọa lạc tại khu 

phố 01, phƣờng Hƣng L, thành phố Phan T, tỉnh Bình Thuận cho bà H. 

Còn việc bà sử dụng phần đất còn lại của thửa đất số 10, thì bà với bà H không 

tranh chấp với nhau, bà H cũng đã viết giấy cho bà cả thửa đất số 10, do vậy đề nghị 

Tòa án cũng buộc bà Trƣơng Thị N giao phần đất 29,3 m
2
 này để bà  quản lý sử dụng.  

* Tại phiên tòa và quá trình giải quyết vụ án đại diện theo ủy quyền bị đơn là 

ông Trần Văn H trình bày: 

Bà Trƣơng Thị N không đồng ý với nội dung trình bày của bà H và bà Thanh N. 

Phần diện tích đất 29, 3 m
2
 mà  gia đình bà đang sử dụng là do gia đình bà khai phá từ 

năm 1989 do bốc một ngôi mộ Tần vô chủ, bà đã nhờ thầy Thích Huệ T đến cúng mộ, 

sau đó bà đã thuê ngƣời  bốc mộ Tần, chặt phá gai lƣỡi long,  dựng 01 căn nhà tạm ở 

cho đến nay.  

Bà không ký và không viết Giấy mƣợn đất ở nhờ nhƣ bà H và bà N trình bày vì 

bà không biết chữ, nhƣng việc bà thuê ngƣời bốc mộ Tần thì thầy Thích Huệ T có làm 

giấy xác nhận cho gia đình bà, bà không biết bà H là ai và cũng chƣa bao giờ thấy bà 

H đòi lại đất trong quá trình bà sinh sống tại đây.  

  Nay bà không đồng ý trả lại diện tích đất 29,3 m
2 
vì đất này là đất bà khai hoang 

chứ không phải đất của bà H, đề nghị Tòa án giải quyết công nhận quyền sử dụng diện 

tích đất tranh chấp này cho gia đình bà. Bà không chấp nhận việc bồi thƣờng công sức 

khai hoang cải tạo đất nên không cần chứng minh và đƣa ra con số cụ thể nào cả. 

Về án phí:  Bà có đơn đề nghị Tòa án miễn án phí vì đã trên 60 tuổi. 
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* Phần trình bày của ông Trần Văn H với tư cách người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan :  

Ông là con duy nhất của bà Trƣơng Thị N, là ngƣời cùng sinh sống với mẹ trên 

phần đất này từ nhỏ cho đến hiện nay. 

Phần đất có diện tích 29, 3 m
2
 này là do mẹ ông thuê ngƣời bốc mộ Tần, chặt 

phá gai lƣỡi long, khai hoang cất nhà ở tạm từ năm 1989 cho đến hiện nay. 

Gia đình ông gồm có mẹ, ông và dì của ông là Trƣơng Thị H đã sinh sống trên 

phần đất này từ năm 1989 cho đến hiện nay, và là hộ nghèo của địa phƣơng, ngoài nơi 

ở này thì gia đình ông không còn nơi ở nào khác, do vậy đề nghị Tòa án xem xét đảm 

bảo quyền lợi cho gia đình ông . 

*Ý kiến của bà Trương Thị H- người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tại biên 

bản lấy lời khai ngày 07/12/2020 và tại phiên tòa ( phần xét hỏi bổ sung ngày 

08/11/2022):  

  Bà là em ruột của bà Trƣơng Thị N, bà đã sống cùng với bà N trên thửa đất 

tranh chấp từ năm 1989. Diện tích đất 29,3 m
2
 đang tranh chấp nguyên là đất hoang 

hóa có 01 ngôi mộ tần vơ chủ. Vào  năm 1989 do vỡ nợ nên chị em bà bán nhà trả nợ, 

không còn chỗ để ở nên đã đến thửa đất này dọn dẹp gai lƣỡi long thuê ngƣời hốt mã 

tần và dựng căn nhà tạm bằng lá và tole. Chi phí khai hoang cất nhà tạm và hốt mã Tần 

là do tiền bán căn nhà tự của hai chị em đƣợc 3, 5 chỉ vàng nên cùng bỏ ra cải tạo lại 

khu đất này ở tạm cho đến nay, sau đó do nhà xuống cấp, địa phƣơng có hỗ trợ 40 triệu 

đồng để xây sửa lại nhà thì bà Võ Thị Thanh N ở thửa đất giáp ranh ra ngăn cản và 

cùng với bà H khởi kiện đòi đất. 

  Chị em  bà khẳng định không hề mƣợn đất của ai, Đơn xin cất nhà tạm  với 

nội dung xác định là bà Trƣơng Thị N mƣợn  diện tích đất này của bà Võ Thị Thanh N 

vào năm 1991, là do bà Võ Thị Thanh N tự tạo dựng.  

 Nay bà không chấp nhận với toàn bộ nội dung khởi kiện của bà Nguyễn 

Thị H, không  đồng ý giao trả lại đất nhƣ yêu cầu khởi kiện của bà H, đề nghị Tòa án 

giải quyết công nhận quyền sử dụng diện tích đất tranh chấp này cho chị của bà là bà 

Trƣơng Thị N. 

*Quan điểm bảo vệ quyền lợi của Bị đơn -  bà Nguyễn Thị Kiều C- Trung tâm 

trợ giúp pháp lý tỉnh Bình Thuận:  

 Đề nghị tòa án xem xét tất cả các tài liệu chứng cứ về nguồn gốc quá trình sử 

dụng đất để giải quyết vụ án theo đúng quy định pháp luật, nhƣng phải xem xét: Các 

tài liệu do nguyên đơn xuất trình nhƣ Giấy cho đất, tài liệu mƣợn đất chỉ có xác nhận 

của khu phố trƣởng là ông Trần Thái, không có xác nhận chính quyền địa phƣơng, các 

tài liệu này không đảm bảo về mặt chứng cứ. Bị đơn cũng khai rằng: Bà Thanh N bảo 

hốt mả tần đi sẽ cho gia đình bị đơn ở, nhƣng khi họ hốt mả tần đi rồi thì lại viết giấy 

bảo là cho mƣợn. 



6 

 

Do vậy đề nghị Tòa xem xét đảm bảo quyền lợi cho bị đơn vì họ đã ở trên đất 

mấy chục năm qua, và có công tôn tạo, cải tạo đất nhƣ hiện trạng hiện nay, việc bốc 

mộ tần cũng do bị đơn thực hiện, do vậy đề nghị Tòa án phải xem xét phần công sức 

này cho họ và tiếp tục cho họ đƣợc sử dụng đất vì họ không còn nơi ở nào khác. 

 Về án phí:  Bà đề nghị Tòa án xem xét miễn án phí cho bị đơn vì là ngƣời 

cao tuổi, là hộ nghèo tại địa phƣơng. 

   *Tại phiên tòa Kiểm sát viên đã phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật 

tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của những người tham 

gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án và đề xuất ý kiến về việc giải quyết nội 

dung vụ án như sau:  

Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ án đã chấp hành đúng quy định của Bộ 

luật tố tụng dân sự, xác định đúng quan hệ pháp luật tranh chấp, đúng thẩm quyền, xác 

định đúng tƣ cách ngƣời tham gia tố tụng, tiến hành các thủ tục thu thập chứng cứ và 

tống đạt và niêm yết các văn bản tố tụng đúng theo quy định Bộ luật tố tụng Dân sự 

năm 2015;  

Các thành viên Hội đồng xét xử và Thƣ ký phiên tòa có mặt đúng thành phần 

trong quyết định xét xử và đã tuân thủ đúng các quy định Bộ luật tố tụng Dân sự năm 

2015; 

Về phía người tham gia tố tụng:  Các đƣơng sự đã chấp hành đúng và thực hiện 

đầy đủ các quy định về quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật tố tụng 

Dân sự trong quá trình giải quyết vụ án;  

Về nội dung giải quyết vụ án: đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của Nguyên đơn , công nhận quyền sử dụng 29,3 m
2
đất đang tranh chấp cho 

Nguyên đơn, giao diện tích đất tranh chấp nêu trên cho bị đơn tiếp tục sử dụng và buộc  

bị đơn Trƣơng Thị N phải hoàn lại tiền trị giá quyền sử dụng 29,3 m
2
đất đang tranh 

chấp cho Nguyên đơn; Buộc Nguyên đơn phải hoàn lại cho bị đơn chi phí công sức di 

dời mả Tần, tôn tạo đất.    

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra công 

khai tại phiên toà, căn cứ vào ý kiến của các đương sự,  ý kiến của Kiểm sát viên tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

  * Về thủ tục tố tụng: 

 [1] Về thẩm quyền:  

 Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu tòa án công nhận quyền sử dụng phần đất có diện 

tích 29, 3 m
2
 thuộc thửa đất số 10 tờ bản đồ số 02 (số hiệu thửa đất xác định theo bản 

đồ đo đạc Đề án 920 của UBND tỉnh Bình Thuận), toạ lạc tại khu phố 01, phƣờng 

Hƣng L, thành phố Phan T, và buộc bị đơn phải tháo dỡ các công trình nhà cửa và trả 

lại phần đất này,  cả nguyên đơn và bị đơn chƣa đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, chỉ có các tài liệu về việc kê khai sử dụng đất qua các thời kỳ.  
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 Trƣớc khi khởi kiện tại tòa án các đƣơng sự đã đề nghị UBND phƣờng Hƣng L 

nơi khu vực đất tranh chấp tổ chức hòa giải, nhƣng việc hòa giải không thành,  nên 

Nguyên đơn đã khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết. 

   Do vậy quan hệ pháp luật trong vụ án giữa các đƣơng sự là tranh chấp quyền sử 

dụng đất thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thành phố Phan Thiết, theo quy định 

tại khoản 09 điều 26, điểm a khoản 01 điều 35 và điểm c khoản 01 điều 39 Bộ luật tố 

tụng Dân sự năm 2015, điểm b khoản 02 điều 203 Luật đất đai năm 2013. 

 [2] Về yêu cầu phản tố của Bị đơn: Ngày 24/11/2020 Bị đơn có yêu cầu phản tố 

đối với nguyên đơn về việc lấn chiếm đất, nhƣng ngày 27/11/2020 đã rút lại yêu cầu 

phản tố nên Tòa án chƣa thụ lý và giải quyết trong vụ án;  

 *Về nội dung tranh chấp: 
[1] Về nguồn gốc của thửa đất tranh chấp :  

Theo kết quả đo đạc xem xét thẩm định tại chỗ của Tòa án thành phố Phan Thiết 

trong quá trình giải quyết vụ án vào các ngày 31/5/2018 và 26/11/2020 thì:  Phần đất 

các đƣơng sự tranh chấp trong vụ án có diện tích 29,3 m
2
 ,  thuộc thửa đất số 10 tờ bản 

đồ số 02 (số hiệu thửa đất xác định theo bản đồ đo đạc Đề án 920 của UBND tỉnh Bình 

Thuận), toạ lạc tại khu phố 01, phƣờng Hƣng L, thành phố Phan T. Có vị trí tứ cận nhƣ 

sau : Bắc giáp chùa Phật Quang, Nam giáp đƣờng hẻm đất, Tây giáp nhà bà Nguyễn 

Thị Ớ , Đông giáp nhà bà Võ Thị Thanh N.  

Theo kết quả xác minh của toà án về nguồn gốc đất tranh chấp, mặc dù UBND 

phƣờng Hƣng L có nhiều văn bản trả lời xác minh của Tòa án, nhƣng xác nhận thống 

nhất ở các nội dung nhƣ sau: “Về nguồn gốc nhà đất đang tranh chấp…có một phần 

đất là do cha mẹ bà Võ Thị Thanh N quản lý sử dụng trước năm 1975 và một phần 

đất do bà Trương Thị N khai phá bốc mộ Tần vô chủ (Tại các công văn số 137 ngày 

06/8/2018, công văn số 146 ngày 02/7/2019, công văn số 245/CV-UBND ngày 

04/11/2019, công văn số 394/CV-UBND ngày 14/6/2021 của UBND phƣờng Hƣng 

Long). 

 Về tài liệu chứng cứ là hồ sơ địa chính thu thập tại UBND phƣờng Hƣng L 

gồm: Hồ sơ kỹ thuật thửa đất đo vẽ năm 1997, bản đồ đo đạc theo Quyết định số 

920/QĐ-UBND ngày 01/4/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất 

đai Bình Thuận (Sau đây gọi tắt là Đề án 920) thì thửa đất số 10 , tờ bản đồ 02, có diện 

tích 74,2 m
2
 quy chủ  sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị H ,thửa đất số 09 có diện tích 

118 m
2
 quy chủ sử dụng đất cho bà Võ Thị Thanh N.  

Tại biên bản hòa giải tranh chấp đất ngày 07/10/2015 của UBND phƣờng Hƣng 

L thì bà Trƣơng thị N cũng đã khai: “ Trước đây đất hoang hóa nhiều, nhưng trong đất 

của mẹ cô N có cái mả tần không dám hốt cốt cô N kêu tôi về hốt cốt khai phá mà ở và 

tôi có mời thầy Thích Huệ Tánh đứng ra cúng và bốc mộ và sống đến nay, khoảng 10 

năm nay cô N có ý đồ đòi lại đất, phường có mời hòa giải một lần nhưng tôi vẫn ở 

đây”. Nhƣ vậy bà Trƣơng Thị N cũng đã công nhận phần đất bà đang sử dụng là của 
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gia đình bà Nguyễn Thị C (mẹ bà Võ Thị Thanh N và là bà ngoại của bà H) và trên 

phần đất này có ngôi mộ tần. 

Ông Trần T, là ngƣời cao tuổi sống tại khu vực này và có thời gian làm Ban điều 

hành khu phố 01 Hƣng L, tại các biên bản hòa giải tranh chấp tại UBND phƣờng Hƣng 

L, biên bản lấy lời khai của Tòa án, ông Thái cũng đã xác nhận: Nguồn gốc thửa đất 

tranh chấp là của ông Phạm Văn Đ và bà Nguyễn Thị C. 

Mặt khác bà Nguyễn Thị H có làm giấy viết tay tặng cho bà Võ Thị Thanh N 

thửa đất có nguồn gốc của ông Phạm Văn Đ và bà Nguyễn Thị C, từ việc tặng cho này 

bà Võ Thị Thanh N đã đƣợc UBND thành phố Phan Thiết cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số CA 298205 ngày 14/01/2016 cả thửa đất số 09 tờ bản đồ số 02 và một 

phần thửa đất số 10 tờ bản đồ số 02 , với diện tích tổng cộng là  164,55 m
2
.  

  Do vậy nội dung công văn của UBND phƣờng Hƣng Long xác định nguồn gốc 

của thửa đất số 10, tờ bản đồ số 02 là của ông bà ngoại của bà Nguyễn Thị H là ông 

Phạm Văn Đ và bà Nguyễn Thị C khai hoang từ trƣớc năm 1975 và cho lại con cháu là 

bà H và bà Võ Thị Thanh N sử dụng là có căn cứ, phù hợp với tài liệu hồ sơ địa chính 

lƣu giữ tại UBND phƣờng nhƣ hồ sơ kỹ thuật các thửa đất đo vẽ xác lập năm 1997 , 

bản đồ đo đạc theo Đề án 920, đúng với nguồn gốc hình thành và quá trình sử dụng 

đất. 

 [2]Về  nội dung xác minh của UBND phƣờng Hƣng Long  và  ý kiến của Bị 

đơn , bà Trƣơng Thị N, Trƣơng Thị H, ông Trần Văn H cho rằng trong diện tích đất 

tranh chấp có một phần đất do bà Trƣơng Thị N khai hoang, Hội đồng xét xử nhận 

thấy :  

Tài liệu hồ sơ địa chính  của UBND phƣờng Hƣng L không thể hiện việc quy 

chủ sử dụng đất cho bà Trƣơng Thị N tại bất kỳ thửa đất nào ở khu vực đất tranh chấp. 

Bà Trƣơng Thị N cho rằng bà khai hoang đất là do bốc mộ tần vào năm 1989 

tuy nhiên đơn xác nhận bốc mộ tần bà làm có thầy Thích Huệ Tánh ký xác nhận là đề 

ngày 06/6/2015, nhƣ vậy hơn 26 năm sau bà N mới làm giấy xác nhận này, ngoài ra 

không có tài liệu chứng cứ nào khác xác định bà khai hoang đất này vào năm 1989. 

Đồng thời cũng theo tài liệu chứng cứ qua các thời kỳ quản lý kê khai đất từ 

năm 1993 đến nay xung quanh khu vực đất tranh chấp không có đất hoang hóa, đất do 

nhà nƣớc UBND phƣờng quản lý .Tại công văn số 394/CV-UBND ngày 14/6/2021 

UBND phƣờng Hƣng Long cũng xác nhận “…ngoài ra không có đất địa phương 

quản lý..” . 

Kết quả đo đạc xem xét thẩm định phần đất tranh chấp giữa các đƣơng sự đã thể 

hiện:  Diện tích đất tranh chấp 29,3 m
2
 là hoàn toàn thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 

02 quy chủ cho bà Nguyên đơn bà Nguyễn Thị H, ngoài ra không nằm trên bất cứ thửa 

đất nào khác . 

Nhƣ vậy việc UBND phƣờng Hƣng L xác nhận bà Trƣơng Thị N có khai hoang 

một phần đất trong diện tích đất tranh chấp là không có căn cứ, không phù hợp với tài 

liệu hồ sơ địa chính lƣu giữ tại UBND phƣờng Hƣng Long và mâu thuẫn với chính lời 

khai của bị đơn bà Trƣơng Thị N, cụ thể tại biên bản hòa giải của UBND phƣờng 
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Hƣng L vào ngày 07/10/2018 bà Trƣơng thị N đã khai : “trong đất của mẹ cô N có cái 

mả tầng không dám hốt cốt cô N kêu tôi về hốt cốt khai phá mà ở”. 

Do vậy  về nội dung  UBND phƣờng Hƣng Long , và gia đình bà Trƣơng Thị N 

xác định: “ Trong diện tích đất tranh chấp  có một phần đất do bà Trƣơng thị N khai 

hoang” là không có căn cứ , không phù hợp với tài liệu hồ sơ địa chính lƣu giữ tại 

UBND phƣờng Hƣng L. 

 [4] Về yêu cầu của Nguyên đơn: Đề nghị công nhận quyền sử dụng của bà đối 

với 29,3 m
2
 đất tranh chấp và buộc bà Trƣơng Thị N phải tháo dỡ tài sản công trình 

trên đất giao trả lại diện tích đất nêu trên cho bà. 

Xét thấy nguồn gốc diện tích đất 29,3 m
2
 lả thuộc thửa đất số 10 , tờ bản đồ số 

02, có nguồn gốc là do ông bà ngoại của Nguyên đơn là ông Phạm Văn Đ và bà 

Nguyễn Thị C khai phá từ trƣớc năm 1975 và cho lại con cháu, hồ sơ địa chính lƣu giữ 

tại UBND phƣờng Hƣng l qua các thời kỳ đo đạc quản lý sử dụng đất đều quy chủ cho 

nguyên đơn bà Nguyễn Thị H; 

Quá trình kê khai đăng ký đất đai, bà H vẫn sống cùng dì là bà Thanh N trên 

thửa đất 09 và thửa đất số 10, tờ bản đồ số 02 , chỉ đến năm 2002 bà kết hôn và sinh 

sống tại nhà chồng nhƣng vẫn thƣờng xuyên yêu cầu bà Thanh N đòi lại đất.   

Tại điều 7 thông tƣ số: 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của 

Bộ tài Nguyên và Môi trường quy định “Giá trị pháp lý của hồ sơ địa chính : Hồ sơ 

địa chính làm cơ sở để xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở 

hữu tài sản gắn liền với đất, xác định quyền và nghĩa vụ của người được Nhà nước 

giao quản lý đất theo quy định của pháp luật đất đai”. 

Nhƣ vậy thời điểm xác lập quyền của ngƣời sử dụng đất – bà Nguyễn Thị H đối 

với thửa đất số 10 tờ bản đồ số 02 đã đƣợc xác lập kể từ thời điểm kê khai đăng ký vào 

năm 1997. Tuy nhiên do bà H chƣa đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên 

chƣa thực hiện đƣợc các quyền của ngƣời sử dụng đất nhƣ chuyển nhƣợng, thế chấp , 

tặng cho theo quy định tại điều 168 Luật đất đai năm 2013.  

Do vậy việc bà H đề nghị Tòa án công nhận luôn phần diện tích đất cho bà Võ 

Thị Thanh N là không phù hợp với quy định nêu trên. Tòa án chỉ đủ cơ sở để xác định 

quy chủ xác lập quyền sử dụng đất cho bà với diện tích 29, 3 m
2
 đất tranh chấp trong 

vụ án. 

[5] Bị đơn - bà Trƣơng Thị N  và ngƣời liên quan ông Trần Văn H , bà Trƣơng 

Thị H cũng yêu cầu Tòa án xác định đất này là do gia đình bà khai hoang và quy chủ 

sử dụng đất tranh chấp.   

Tuy nhiên không có căn cứ xác định gia đình bà khai hoang đất nhƣ đã phân 

tích tại phần [2]. Mặt khác hồ sơ địa chính lƣu giữ tại phƣờng không thể hiện việc quy 

chủ phần đất tranh chấp cho gia đình bà, đồng thời căn cứ vào lời khai của Nguyên 

đơn, lời khai của ông Trần T là ngƣời cao tuổi sống tại khu vực này, cũng đã trực tiếp 

xác nhận việc bà Trƣơng Thị H sử dụng diện tích đất này là từ việc bà Võ Thị Thanh N 

cho mƣợn đất sử dụng với thời hạn 05 năm, nhƣng sau đó bà Trƣơng Thị N chiếm 

dụng đất sử dụng cho đến nay.  
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Bị đơn có xuất trình các biên lai thuế thể hiện bà Trƣơng Thị N kê khai và đóng 

thuế sử dụng đất từ 2006 đến năm 2010, đây chỉ là tài liệu chứng cứ xác định thời  

gian quá trình sử dụng đất, không phải tài liệu để quy chủ sử dụng đất.  

Từ những phân tích và đánh giá chứng cứ nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy 

không có căn cứ để công nhận quyền sử dụng đất tranh chấp cho gia đình bà Trƣơng 

Thị N. 

Tuy nhiên xét thấy gia đình bà Trƣơng Thị N là hộ nghèo, cận nghèo tại địa 

phƣơng, hiện ngoài nơi này gia đình bà không còn chỗ ở nào khác, do vậy mặc dù đủ 

căn cứ xác lập quy chủ sử dụng đất cho bà H,  nhƣng nên tạo điếu kiện giao 29,3 m
2 

đất nêu trên cho bị đơn- bà Trƣơng Thị N tiếp tục sử dụng, đồng thời buộc bà Trƣơng 

Thị N phải hoàn lại trị giá bằng tiền quyền sử dụng đất 29,3 m
2
 cho Nguyên đơn bà 

Nguyễn Thị H là phù hợp. 

Tại công văn số 10973/UBND – TH ngày 11/10/2018 của UBND thành phố 

Phan Thiết đã trả lời xác minh của tòa án nhƣ sau “Diện tích 29,3m
2
 thuộc thửa đất số 

10, tờ bản đồ số 02 (theo Nghị định 60/CP của Chính phủ) tọa lạc tại khu phố 01, 

phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết hiện không thuộc diện quy hoạch giải tỏa; 

đối với tài sản trên diện tích đất là nhà tạm có diện tích 24,9m
2
 do phù hợp với quy 

hoạch đất ở hiện trạng nên được tồn tại”     

Mặc dù diện tích đất tranh chấp dƣới mức hạn mức tối thiểu đất ở đô thị theo 

quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21 ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bình 

Thuận, nhƣng đất đã sử dụng ổn định phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở, và đƣợc 

hình thành từ trƣớc ngày văn bản quy định về diện tích tối thiểu của UBND tỉnh Bình 

Thuận có hiệu lực thi hành. Do vậy căn cứ quy định tại khoản 01 điều 29 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của chính phủ và điểm đ khoản 2 Điều 01 Quyết định 

số 21 ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận, Hội đồng xét xử giao quyền sử 

dụng 29,3 m
2
 đất cho bị đơn, buộc bị đơn phải hoàn lại trị giá thành tiền  giá trị quyền 

sử dụng 29,3 m
2
 đất theo giá thẩm định cho Nguyên đơn. 

Quá trình giải quyết vụ án, tại phiên tòa các bên đã thỏa thuận lấy giá trị quyền 

sử dụng đất đƣợc xác định theo chứng thƣ thẩm định giá số 

13/2022/CTTĐG/AVAHCM ngày 21/01/2022 của Chi nhánh công ty TNHH Kiểm 

toán và Thẩm định giá Việt nam tại Thành phố Hồ Chí Minh làm căn cứ giải quyết vụ 

án. Theo tài liệu này thì giá trị 29,3 m
2
 đất có giá trị là: 29,30 m

2
 x 15.130.000đ/m

2
 = 

443.309.000đ.  

Bà Trƣơng Thị N đƣợc tiếp tục sử dụng phần đất tranh chấp nhƣng phải hoàn lại 

tiền sử dụng đất cho Nguyên đơn bà Nguyễn Thị H với số tiền trị giá quyền sử dụng 

đất theo giá đã thẩm định là 443.309.000đ. 

[5] Bà Trƣơng Thị H và ông Trần Văn H tại các biên bàn lấy lời khai yêu cầu  

công nhận quyền sử dụng đất nêu trên cùng với bà Trƣơng Thị N, tuy nhiên tại phiên 

tòa xác định chỉ đề nghị Tòa án công nhận quyền sử dụng đất cho bà Trƣơng Thị N. 

 [6] Về vấn đề công sức bốc dọn mả tần trên diện tích đất tranh chấp : 
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 Các đƣơng sự đều khai thống nhất về vấn đề trên phần đất tranh chấp có một 

ngôi mộ tần vô chủ, một số văn bản trả lời xác minh của UBND phƣờng Hƣng Long, 

xác nhận chƣa thống nhất về việc có hai ngôi mộ hay một ngôi mộ tần trên phần đất 

tranh chấp. Nhƣng các đƣơng sự đã khai thống nhất với nhau là chỉ có một ngôi mộ, 

lời khai này cũng phù hợp với Đơn trình bày về việc khai phá mả tần đề ngày 

06/6/2015 có xác nhận của thầy Thích Huệ Tánh - chùa Phật Quang tại phƣờng Hƣng 

Long. 

Tại biên bản hoà giải tranh chấp đất đai ngày 07/10/2015,  ông Trần T trƣởng 

Ban điều hành khu phố 01, phƣờng Hƣng Long , là ngƣời sống lâu năm tại khu vực 

này cũng đã xác nhận: “Trước đây ngôi mộ nằm 2/3 trong đất nhà bà Võ Thị Thanh N 

…” 

Nhƣ vậy sự việc có ngôi mộ tần (mộ cổ) vô chủ nằm trên thửa đất tranh chấp là 

có thật, nhƣng không có căn cứ xác định ngôi mộ này chiếm diện tích bao nhiêu trong 

diện tích 29,3 m
2
 đất các bên đƣơng sự  đang tranh chấp, vì hiện nay ngôi mộ đã đƣợc 

bà Trƣơng Thị N di dời,  hiện trạng vị trí ngôi mộ  không còn. 

Tuy nhiên sự việc bà Trƣơng Thị N là ngƣời đã bốc ngôi mộ tần ra khỏi phần 

đất tranh chấp là sự việc có thật và đƣợc các bên đƣơng sự công nhận, phù hợp với lời 

khai của ngững ngƣời dân sống lâu năm tại khu vực này, đây là phần công sức tôn tạo 

đất tranh chấp, do vậy khi giải quyết toà án sẽ xem xét phần công sức này của bà N, 

mặc dù bà không có yêu cầu phản tố cụ thể về vấn đề công sức di dời mả tần và tôn tạo  

phần đất tranh chấp, do yêu cầu của bà là không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về 

việc buộc bà phải trả lại diện tích đất tranh chấp. Yêu cầu này có phạm vi cao hơn 

phần yêu cầu công sức tôn tạo đất, mặt khác tại phiên tòa Nguyên đơn cũng đồng ý 

hoàn trả cho bà Trƣơng Thị N công sức di dời mả tần tôn tạo đất. 

Do vậy để xem xét giải quyết triệt để, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên 

đƣơng sự trong vụ án, Hội đồng xét xử  quyết định giải quyết và tính công sức di dời 

bốc mả tần và tôn tạo 29,3 m
2
 đất tranh chấp cho  bị đơn bà Trƣơng Thị N bằng 1/3 giá 

trị quyền sử dụng đất theo giá thẩm định là : 443.309.000đ : 3 = 147.769.666 đ và 

buộc bà Nguyễn Thị H phải hoàn trả cho bà Trƣơng Thị N phần công sức tôn tạo đất là 

147.769.666 đ .  

[4]Về nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm: 

 Nguyên đơn bà Nguyễn Thị H không phải chịu án phí không có giá nghạch là 

300.000đ, cho yêu cầu khởi kiện về công nhận quyền sử dụng đất của bà đƣợc chấp 

nhận, tuy nhiên bà vẫn phải chịu án phí của nội dung hoàn trả tiền công sức tôn tạo đất 

cho Bị đơn bà Trƣơng Thị N, cụ thể số tiền án phí bà H phải nộp nhƣ sau: 147.769.666 

đ x 5% = 7.388.483đ  

  Do yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn đƣợc chấp nhận, nên Bị đơn phải chịu án 

phí, theo quy định tại khoản 01 điều 147 Bộ luật tố tụng Dân sự . Tuy nhiên do Bị đơn 

là ngƣời cao tuổi và là hộ nghèo, cận nghèo có đơn xin miễn án phí nên đƣợc miễn án 
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phí theo quy định tại điểm đ khoản 01 điều 12 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội. 

 [5]Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ là 1.000.000đ; Chi phí thẩm định giá 

thị trƣờng là 4.500.000đ; Tổng cộng là 5.500.000đ. Bà Nguyễn Thị H là ngƣời tạm 

ứng số tiền này và đã chi hết cho việc xem xét thẩm định tại chỗ, thẩm định giá thị 

trƣờng tài sản tranh chấp trong vụ án. 

 Do yêu cầu của bị đơn - Bà Trƣơng Thị N không đƣợc chấp nhận nên bà 

Trƣơng Thị N phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền này cho Nguyên đơn - bà Nguyễn thị H, 

theo quy định tại khoản 01 điều 157 và khoản 01 điều 165 Bộ luật tố tụng dân sự  

 Vì những lẽ trên, 

   QUYẾT ĐỊNH 

 

 1/Căn cứ vào các quy định tại khoản 09 điều 26,  điểm a khoản 01 điều 35 và 

điểm c khoản 01 điều 39, khoản 01 điều 147 khoản 01 điều 157  và khoản 01 điều 165 

Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015, điểm b khoản 02 điều 203 Luật đất đai năm 2013. 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thƣờng vụ 

Quốc hội;   

Luật thi hành án dân sự. 

2/Tuyên xử :  

[2.1] Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn - bà Nguyễn Thị H:  

 Công nhận quyền sử dụng đất có diện tích 29,3m
2
, thuộc thửa đất số 10, tờ bản 

đồ số 02 tọa lạc tại khu phố 01, phƣờng Hƣng L, thành phố Phan T, tỉnh Bình Thuận 

(Số hiệu thửa đất và tờ bản đồ xác định theo bản đồ đo đạc Đề án 920 của UBND tỉnh 

Bình Thuận). Diện tích đất có vị trí tứ cận nhƣ sau: Phía Đông giáp nhà bà Võ Thị 

Thanh N, phía Tây giáp nhà bà Nguyễn Thị Ớ, phía Nam giáp đƣờng hẻm đất, phía 

Bắc giáp chùa Phật Q - phƣờng Hƣng L (Theo bản trích đo vị trí khu đất tranh chấp 

ngày 31/5/2018 của Công ty TNHH TNHH TV-DV- KS và Đo đạc HTB- kèm theo 

bản án) là của bà Nguyễn Thị H. 

Buộc bà Trƣơng Thị N phải hoàn trả giá trị quyền sử dụng đất của diện tích đất 

29,3m
2
 nêu trên là 443.309.000đ cho bà Nguyễn Thị H.  

[2.2]   Bà Trƣơng Thị N đƣợc quyền tiếp tục sử dụng diện tích đất 29,3m
2 

có vị 

trí tứ cận nhƣ đã nêu tại mục [2.1], và liên hệ các cơ quan có thẩm quyền, để đƣợc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền của ngƣời sử dụng đất theo 

quy định của pháp luật đất đai. 

   [2.3] Bà Nguyễn Thị H phải hoàn trả tiền công sức tôn tạo đất, di dời mả tần 

cho bà Trƣơng Thị N với số tiền là 147.769.666 đ. 

 Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật( đối với các trường hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án), hoặc kể từ ngày người được thi 

hành án có đơn yêu cầu thi hành án (đối với khoản tiền phải trả cho người được thi 
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hành án) cho đến khi thi hành án xong,  bên phải thi hành án còn phải chịu tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án, theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật 

Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.      

   [3] Về án phí :  

 Bà Trƣơng Thị N đƣợc miễn án phí dân sự sơ thẩm.   

 Bà Nguyễn Thị H phải nộp 7.388.483đ án phí dân sự sơ thẩm. Ngày 24/6/2020, 

bà Nguyễn Thị H đã nộp 2.500.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm theo biên 

lai số 0007631 của Chi cục thi hành án dân sự Thành phố Phan Thiết, số tiền này đƣợc 

khấu trừ vào tiền án phí sơ thẩm dân sự bà H phải nộp tại bản án, bà Nguyễn Thị H 

phải nộp thêm 4.888. 483 đ án phí sơ thẩm dân sự.         

 [4]Về chi phí tố tụng khác: Tuyên buộc bà Trƣơng Thị N phải hoàn trả lại cho 

bà Nguyễn Thị H  số tiền chi phí xem xét thẩm định tại chỗ là 1.000.000đ và tiền chi 

phí thẩm định giá thị trƣờng là 4.500.000đ; Tổng cộng là 5.500.000đ.   

  Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự 

 [5] Quyền kháng cáo của nguyên đơn, bị đơn, ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan là 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận :                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-Tòa án Tỉnh;                                        Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- VKS Tp.Phan Thiết; 

- Chi cục THADS TP. Phan Thiết; (đã ký) 

- Đương sự;  

-Lưu.                                                              Nguyễn Thị Như Xuân 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


